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Ngày soạn: 26/10/2024                                     Họ và tên giáo viên: Trần Thị Lụa
                                                                Tổ chuyên môn : GDTC,TIN, LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ
CHỦ ĐỀ 2: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN BÌNH ĐỊNH – TỪ THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XX
Môn học/Hoạt động giáo dục: Nội dung giáo dục địa phương; Lớp: 8A1,2
Thời gian thực hiện: 05 tiết 
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: 
- Trình bày được những nét chính của quá trình hình thành và phát triển của Bình Định từ thế kỉ XVI đến năm XX.

- Biết sưu tầm, sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu, đánh giá  về quá trình phát triển của Bình Định.
- Tự hào về truyền thống lao động cần cù, sáng tạo và truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân Bình Định.

2. Năng lực:

* Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.

* Năng lực đặc thù:
- Năng lực tìm hiểu địa phương: Đọc và mô tả tranh ảnh. 
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Biết liên hệ thực tế để tìm hiểu các vấn đề liên quan đến bài học; Liên hệ địa phương (nếu có)

3. Phẩm chất:
 Có ý thức bảo tồn các giá trị văn hoá, lịch sử tại Bình Định. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
- Tranh ảnh, video về Bình Định từ thế kỉ XVI đến năm XX.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động 1. Xác định nhiệm vụ học tập (dự kiến thời gian 15 phút)
a. Mục tiêu: Giáo viên đưa ra tình huống để học sinh giải quyết, trên cơ sở đó hình thành kiến thức vào bài học mới.
b. Nội dung: Học sinh dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của mình để trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV: HS quan sát tranh ảnh sau:
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Tượng Tây Sơn tam kiệt tại Bảo tàng Quang Trung
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV đưa ra câu hỏi:

- Cho biết di tích này gắn với thời kì lịch sử nào của Bình Định?

- Trình bày hiểu biết của em về thời kì lịch sử đó.

HS: Dự vào sự hiểu biết của mình, suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Báo cáo , thảo luận

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 

HS: Trình bày kết quả

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV: Chuẩn kiến thức và dẫn vào bài mới

HS: Lắng nghe, vào bài mới
2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới (dự kiến thời gian 130 phút)
Nội dung1: Bình Định trong các thế kỉ XVI – XVIII(dự kiến thời gian 70 phút)
1/ Nét chính về lịch sử

a. Mục tiêu:  HS nắm được những nét chính của vùng đất Bình Định trong các thế kỉ XVI - XVIII
b. Nội dung: Tìm hiểu các mốc lịch sử của Bình Định trong các thế kỉ XVI - XVIII.

c.  Sản phẩm: 
- Năm 1471, phủ Hoài Nhơn thuộc thừa tuyên Quảng Nam gồm 3 huyện; Bồng Sơn, Phù Ly, Tuy Viễn; số lượng làng xã tăng; bộ máy cai trị được củng cố.
- Năm 1558, Nguyễn Hoàng được vua Lê cử vào trấn nhậm Thuận Hoá. Năm 1651, Nguyễn Phúc Tần đổi làm phủ Quy Ninh. Năm 1742, Nguyễn Phúc Khoát cho lấy lại tên là Quy Nhơn.

- Các chúa Nguyễn tích cực đẩy mạnh khai phá, phát triển vùng đất phía nam.
d. Tổ chức thực hiện.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Khái quát nét chính về lịch sử của Bình Định từ thế kỉ XVI đến XX.
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Báo cáo , thảo luận

HS: Trình bày kết quả

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài

2/ Tình hình kinh tế, văn hoá, chính trị, xã hội
a. Mục tiêu :  HS trình bày được tình hình kinh tế, văn hoá, chính trị, xã hội của vùng đất Bình Định tư TK XVI đến TK XVIII
b. Nội dung: Tìm hiểu những nét chính về đời sống kinh tế, văn hoá, chính trị, xã hội.
c.  Sản phẩm: 
- Kinh tế: TK XVI – XVIII, kinh tế phủ Quy Nhơn có bước phát triển mạnh mẽ.
+ Nông nghiệp: diện tích đất canh tác được mở rộng trên quy mô lớn nên sản lượng lúa gạo tăng đáng kể.

+ Thủ công nghiệp cũng khá phát triển, nổi bật là nghề dệt chiếu.

+ Thương nghiệp phồn thịnh, trở thành điểm đến của thương nhân trong và ngoài nước.

- Văn hoá:

 Các tín ngưỡng truyền thống phát triển mạnh mẽ. Từ đầu TK XVII các tàu buôn nước ngoài và giáo sĩ phương Tây giảng đạo và truyền đạo Thiên chúa, Quy Nhơn trở thành nơi phôi thai, khởi phát của chữ Quốc ngữ.
- Chính trị, xã hội: Nửa sau TK XVII, chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong suy yếu dần, số quan lại tăng, chế độ tô thuế nặng nề. Năm 1765, Định Vương Nguyễn Phúc Thuần lên ngôi chúa nhưng mọi quyền hành nằm trong tay Trương Phúc Loan. Đến những năm 70 của TK XVII bùng nổ phong trào đấu tranh chống chế đọ phong kiến thối nát.

d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

 Nêu nét chính về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và văn hoá ở Bình Định trong các thế kỉ XVI - XVIII
HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

HS: Trình bày kết quả

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài

3/ Khởi nghĩa nông dân ở Bình Định 
a. Mục tiêu:  HS biết được nguyên nhân dẫn đến các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Bình Định
b. Nội dung: Tìm hiểu cuộc khởi nghĩa chàng Lía và phong trào Tây Sơn trên đất BÌnh Định.
c.  Sản phẩm: 

* Cuộc khởi nghĩa chàng Lía:
- Nguyên nhân: bị địa chủ, cường hào bóc lột tàn nhẫn.

- Lía lãnh đạo nông dân nghèo nổi dậy chiếm Truông Mây (Hoài Ân ngày nay) với khẩu hiệu “Lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo”

- Thể hiện tinh thần đấu tranh của người nông dân ở thế kỉ XVIII.
* Phòng trào Tây Sơn trên đất Bình Định;

- Mùa xuân 1771, ba anh em nhà Tây Sơn phất cờ khởi nghĩa ở vùng Tây Sơn thượng đạo với khẩu hiệu “Lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo”, “Đánh đổ quyền thần Trương Phúc Loan, ủng hộ hoàng tôn Nguyễn Phúc Dương”

- Năm 1773, nghĩa quân tiến xuống Tây Sơn hạ đạo, đại bản doanh dời về Kiên Mỹ. với sự khôn khéo của Nguyễn Nhạc nghĩa qân đã chiếm được thành Quy Nhơn.

- Trong các năm 1792 - 1799 Nguyễn Ánh nhiều lần tấn công Quy Nhơn và chiếm được thành Quy Nhơn (tháng 5- 1799).
- Quân Tây Sơn do Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng chỉ huy bao vây tấn công suốt năm 1800 nhưng không thể lấy lại. Đến tháng 5 – 1801 quân Tây Sơn giành được thành Quy Nhơn.

- Đầu năm 1802, quân nhà Nguyễn kéo vào Quy Nhơn bị quân Tây Sơn mai phục đại phá 3 vạn quân của nhà Nguyễn.

d. Tổ chức thực hiện.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Trình bày những nét chính về cuộc khởi nghĩa chàng Lía.
- Suy nghĩ của em về kế lấy thành Quy Nhơn của Nguyễn Nhạc.

- Tường thuật cuộc đại chiến giữa quân Tây Sơn với quân Nguyễn Ánh.

HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Báo cáo , thảo luận

HS: Trình bày kết quả

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài

Nội dung 2: Bình Định từ thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX. (dự kiến thời gian 60 phút)
1/ Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội
a. Mục tiêu:  HS biết được tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Bình Định thời Nguyễn.
b. Nội dung: Khái quát được đời sống kinh tế, tình hình chính trị, xã hội của cư dân Bình Định thời Nguyễn và dưới chính sách cai trị của thực dân Pháp.
c.  Sản phẩm: 

- Thời nhà Nguyễn (1802 – 1945), đơn vị hành chính Bình Định nhiều lần thay đổi.
- Năm 1802, Gia Long ra lệnh tịch thu tất cả ruộng đất của nông dân được nhà Tây Sơn ban phát.
- Chính sách khai thác thuộc địa của Pháp tác động mạnh đến xã hội Bình Định, các cgiai cấp cũ bị phân hoá và xuất hiện lực lượng xã hội mới.

d. Tổ chức thực hiện.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Nêu đặc điểm về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội Bình Định thời Nguyễn và dưới chính sách cai trị của Pháp.
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Báo cáo , thảo luận

HS: Trình bày kết quả

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài.
2/ Phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX ở Bình Định
a. Mục tiêu:  HS biết những nét chính của cuộc đấu tranh chống Pháp của nhân dân Bình Định cuối thế kỉ XIX. Lòng biết ơn của thế hệ sau đối với Mai Xuân Thưởng.
b. Nội dung: Khái quát được cuộc đấu tranh chống Pháp, cuộc khởi nghĩa của Mai Xuân Thưởng.
c.  Sản phẩm: 

* Những nét chung:
- Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, Võ Duy Dương đã hô hào nhân dân kéo vào Nam chống giặc (1860)

- Sau thất bại ở Huế, Tôn Thất Thuyết tiếp tục công cuộc chống Pháp ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên.
- Đào Doãn Địch về quê chiêu mộ hơn 600 nghĩa quân đánh chiếm thành Bình Định làm căn cứ chống Pháp.
* Cuộc khởi nghĩa của Mai Xuân Thưởng (1885 – 1887)

- Mai Xuân Thưởng đậu Cử nhân nhưng không ra làm quan mà dấy binh khởi nghĩa hưởng ứng Dụ Càn vương cứu nước.
- Tháng 9 – 1885, Đào Doãn Địch mất, ông trở thành nguyên soái, lãnh đạo cuộc khởi nghĩa.

- Tháng 3 – 1887, sau trận chiến ở Bàu Sấu, Mai Xuân Thưởng bị thương, nghĩa quân rút vào vùng núi Vân Canh, sau đó bị vây bắt.
d. Tổ chức thực hiện.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Trình bày nét chính cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Bình Định cuối thế kỉ XIX.
- Trình bày những hiểu biết của em về Mai Xuân Thưởng.

- Những biểu hiện nào chứng tỏ sự biết ơn của đời sau đối với Mai Xuân Thưởng.

HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Báo cáo , thảo luận

HS: Trình bày kết quả

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài.

2/ Phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX ở Bình Định
a. Mục tiêu:  HS biết phong trào yêu nước của nhân dân Bình Định đầu thế kỉ XX
b. Nội dung: Hoàn cảnh diễn ra phong trào yêu nước của nhân dân Bình Định đầu thế kỉ XX. Diễn biến, kết quả và ý nghĩa của phong trào.
c.  Sản phẩm: 

- Sau khi Mai Xuân Thưởng thất bại, Tăng Bạt Hổ qua Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản rồi trở về nước cùng Phan Bội Châu cổ động phong trào Đông du.
- Trong những năm 1906 - 1908, phong trào Duy tân ở Bình Định nổ ra và lan rộng đã thu hút động đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.
- Năm 1908, phong trào chống thuế diễn ra mạnh mẽ ở Trung Kì trong đó có Bình Định nhưng sau đó bị Pháp đàn áp đẫm máu. Đây là cuộc nổi dậy có quy mô lớn thể hiện tinh thần đoàn kết, kiên quyết đòi dan sinh, dân chủ của nhân dân Bình Định.
d. Tổ chức thực hiện.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Cho biết hoàn cảnh diễn ra phong trào yêu nước của nhân dân Bình Định.
- Trình bày diễn biến, kết quả và ý nghĩa của phong trào.

HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Báo cáo , thảo luận

HS: Trình bày kết quả

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài.

3. Hoạt động 3: Luyện tập (dự kiến thời gian 20 phút)

a. Mục tiêu: Giúp học sinh khắc sâu kiến thức bài học 
b. Nội dung: Trả lời các câu hỏi 
c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Lập bảng tóm tắt về các phong trào yêu nước ở Bình Định từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.
HS: lắng nghe

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS suy nghĩ để tìm đáp án đúng

Bước 3: Báo cáo thảo luận

HS lần lượt trả lời các câu hỏi trắc nghiệm

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV chuẩn kiến thức, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm của bài học

4. Hoạt động 4. Vận dụng (dự kiến thời gian 60 phút)
a. Mục tiêu:  HS biết được giải thích được những vấn đề có liên quan đến chủ đề.

b. Nội dung: Vận dụng kiến thức 

c. Sản phẩm: Sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh
d. Tổ chức thực hiện.

*Bước 1: Chuyển  giao nhiệm vụ:
Nhiệm vụ 1:

GV giao nhiệm vụ cho học sinh hoàn thành bài KTTX
Câu 1.Những nét chính của cuộc đấu tranh chống Pháp của nhân dân Bình Định cuối thế kỉ XIX.
Câu 2. Nêu nét chính về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và văn hoá ở Bình Định trong các thế kỉ XVI – XVIII.
Câu 3.  Tại sao khởi nghĩa Tây Sơn thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia?

Nhiệm vụ 2:
GV: giao nhiệm vụ ở nhà:
Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu về các di tích lịch sử gắn liền với các nhân vật, sự kiện đã học trong chủ đề.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
HS thực hiện nhiệm vụ 
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS hoạt động cá nhân hoàn thành sản phẩm ở nhà
* Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- HS nộp lại bài làm cho giáo viên để lấy điểm kiểm tra thường xuyên.

- GV khuyến khích HS chia sẻ sản phẩm trên lớp
* Bước 4: Kết luận, nhận định
 GV biểu dương các sản phẩm chia sẻ.
*KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN:
ĐỀ: 
Câu 1.Những nét chính của cuộc đấu tranh chống Pháp của nhân dân Bình Định cuối thế kỉ XIX.
Câu 2. Nêu nét chính về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và văn hoá ở Bình Định trong các thế kỉ XVI – XVIII.
Câu 3.  Tại sao khởi nghĩa Tây Sơn thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia?
*Hướng dẫn chấm:

	Câu hỏi
	Đáp án
	Hướng dẫn chấm

	Câu 1.Những nét chính của cuộc đấu tranh chống Pháp của nhân dân Bình Định cuối thế kỉ XIX.
	- Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, Võ Duy Dương đã hô hào nhân dân kéo vào Nam chống giặc (1860)

- Sau thất bại ở Huế, Tôn Thất Thuyết tiếp tục công cuộc chống Pháp ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên.

- Đào Doãn Địch về quê chiêu mộ hơn 600 nghĩa quân đánh chiếm thành Bình Định làm căn cứ chống Pháp.

	- HS trình bày được 1/2 nội dung đánh giá Đạt.

- HS trình bày chưa được 1/2 nội dung đánh giá CĐ

	Câu 2.Nêu nét chính về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và văn hoá ở Bình Định trong các thế kỉ XVI – XVIII.


	a/  Kinh tế: TK XVI – XVIII, kinh tế phủ Quy Nhơn có bước phát triển mạnh mẽ.
+ Nông nghiệp: diện tích đất canh tác được mở rộng trên quy mô lớn nên sản lượng lúa gạo tăng đáng kể.

+ Thủ công nghiệp cũng khá phát triển, nổi bật là nghề dệt chiếu.

+ Thương nghiệp phồn thịnh, trở thành điểm đến của thương nhân trong và ngoài nước.

b/  Văn hoá:

 Các tín ngưỡng truyền thống phát triển mạnh mẽ. Từ đầu TK XVII các tàu buôn nước ngoài và giáo sĩ phương Tây giảng đạo và truyền đạo Thiên chúa, Quy Nhơn trở thành nơi phôi thai, khởi phát của chữ Quốc ngữ.

c/ Chính trị, xã hội: 

 Nửa sau TK XVII, chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong suy yếu dần, số quan lại tăng, chế độ tô thuế nặng nề. Năm 1765, Định Vương Nguyễn Phúc Thuần lên ngôi chúa nhưng mọi quyền hành nằm trong tay Trương Phúc Loan. Đến những năm 70 của TK XVII bùng nổ phong trào đấu tranh chống chế đọ phong kiến thối nát.


	- HS trình bày được 1/2 nội dung đánh giá Đạt.

- HS trình bày chưa được 1/2 nội dung đánh giá CĐ

	Câu 3.Tại sao khởi nghĩa Tây Sơn thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia?
	 Khởi nghĩa Tây Sơn thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân vì: anh em nhà Tây Sơn phất cờ khởi nghĩa với các khầu hiệu “ Lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo”, “Đánh đổ quyền thần Truong Phúc Loan, ủng hộ hoàng tôn Nguyễn Phúc Dương” nhằm chống sự áp bức của chế độ phong kiến thối nát, đem lại cuộc sống ấm no cho người dân.


	- HS trình bày được 1/2 nội dung đánh giá Đạt.

- HS trình bày chưa được 1/2 nội dung đánh giá CĐ


* TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ:

*Đánh giá Đạt (Đ)khi :
Bài làm của HS trả lời được 2 câu đúng với nội dung thì đánh giá Đạt.

*Đánh giá Chưa đạt (CĐ)

 Nếu chỉ trả lời được 1 câu thì đánh giá CĐ.

Hoặc không trả lời được câu nào, thì đánh giá CĐ.
* THỐNG KÊ KẾT QUẢ :
	TT
	Lớp
	Sĩ số
	Chưa đạt
	Đạt
	Đạt trở lên

	
	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	1
	8A1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	8A2
	
	
	
	
	
	
	


TỔ TRƯỞNG                                                                                          GIÁO VIÊN BỘ MÔN
GV: Trần Thị Lụa  
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